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STT
Mã sinh 

viên
Họ tên Ngày sinh Lớp Số nợ

Số tiền nộp 

sau quyết toán
Số còn nợ Ghi chú

1
15071270 Phạm Thùy Linh 06/20/1996 Lopngoai 4  1,125,000 1,125,000  -   

2
14050552 Đoàn Thị Hòa 12/25/1996 QH-2014-E KTPT  1,125,000 1,125,000  -   

3
14050012 Kiều Thị Việt Chinh 05/10/1996 QH-2014-E QTKD  1,095,000 1,095,000  -   

4
13001247 Hà Tiên 12/10/1995 QH-2015-E KTPT-TN  1,125,000 1,125,000  -   

5
16051487 Bùi  Thị Quỳnh 07/12/1998 QH-2016-E QTKD  4,050,000 4,050,000  -   

6
16052233 Trần  Thị Họa My 01/02/1998 QH-2016-E QTKD  4,050,000 4,050,000  -   

7
16040675 Nguyễn Hà Phương 11/01/1998 QH-2017-E KTQT-NN  1,125,000 1,125,000  -   

8
16040368 Hà Thị Phương Thảo 10/12/1998 QH-2018-E KTQT-NN  3,000,000 3,000,000  -   

9
16041392 Bùi Quỳnh Mai 07/09/1998 QH-2018-E TCNH-NN  1,875,000 1,875,000  -   

10
17040859 Nguyễn Hà Thương 04/29/1999 QH-2018-E TCNH-NN  3,000,000 3,000,000  -   

11
17040381 Nguyễn Ngọc Ánh 01/03/1999 QH-2018-E TCNH-NN  1,875,000 1,875,000  -   

12
17040828 Quản Thị Thu Hằng 06/23/1999 QH-2018-E TCNH-NN  1,875,000 1,875,000  -   
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